
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D510201005 Tô Tấn Duy DCK13A
2 13D510201041 Lương Thế Vương DCK13A
3 14D510201001 Nguyễn Văn Anh DCK14A
4 14D510201004 Đỗ Văn Can DCK14A Học lại
5 14D510201052 Nguyễn Thành Chung DCK14A Học lại
6 14D510201082 Ngô Văn Dết DCK14A Học lại
7 14D510201053 Nguyễn Văn Điểm DCK14A Học lại
8 14D510201008 Phan Đình Diêu DCK14A Học lại
9 14D510201055 Nguyễn Văn Hận DCK14A
10 14D510201012 Mai Thanh Hoàng DCK14A Học lại
11 14D510201112 Chế Công Nam DCK14A Học lại
12 14D510201018 Nguyễn Nhật Nam DCK14A Học lại
13 14D510201062 Trần Đức Nam DCK14A
14 14D510201024 Nguyễn Quốc Phụng DCK14A Học lại
15 14D510201063 Nguyễn Hữu Phước DCK14A
16 14D510201065 Võ Anh Quyết DCK14A
17 14D510201066 Trần Đình Sinh DCK14A Học lại
18 14D510201032 Huỳnh Ngọc Thái DCK14A
19 14D510201068 Phạm Tấn Thành DCK14A
20 14D510201069 Cao Văn Thảo DCK14A
21 14D510201114 Huỳnh Tấn Thiện DCK14A Học lại
22 14D510201071 Đặng Đức Thịnh DCK14A Học lại
23 14D510201072 Võ Ngọc Tiếng DCK14A
24 14D510201042 Võ Hữu Truyền DCK14A Học lại
25 14D510201074 Hồ Anh Tuấn DCK14A Học lại
26 14D510201044 Lê Văn Vinh DCK14A
27 14D510201116 Võ Văn Vương DCK14A Học lại
28 14D510201002 Phạm Quỳnh Bảo DCK14B Học lại
29 14D510201080 Dương Chí Cường DCK14B
30 14D510201009 Nguyễn Phú Hà DCK14B
31 14D510201088 Lý Thanh Khan DCK14B Học lại
32 14D510201019 Nguyễn Y Nguyên DCK14B
33 14D140231014 Trịnh Hồng Minh DSA14A Học lại
34 14D140231036 Nguyễn Thị Nhi DSA14A Học lại
35 14D140231101 Lê Thị Hồng Nhung DSA14A
36 14D140231019 Võ Thị Kim Phúc DSA14A Học lại
37 14D140231026 Lê Thị Huyền Trang DSA14A Học lại
38 14D140231027 Võ Thị Trang DSA14A Học lại
39 14D140231082 Lê Thị Tường Vy DSA14A Học lại
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40 14D140231081 Nguyễn Thị Thiên Xuân DSA14A Học lại
41 14D140231099 Nguyễn Thị Thới Xương DSA14A Học lại
42 14D140231031 Lê Thị Yến DSA14A Học lại
43 14D140231088 Đào Thị Thúy Nga DSA14B
44 14D140231064 Bùi Thị Thu Trang DSA14B
45 13D140217003 Đinh Thị Dết DSN13A
46 13D140217027 Phạm Văn Nguyên DSN13A
47 13D140217048 Hồ Thị Trinh DSN13A
48 13D140217100 Phạm Thị Xá DSN13B
49 14D140217006 Nguyễn Thị Kim Đào DSN14A
50 14D140217005 Huỳnh Văn Dương DSN14A
51 14D140217114 Nguyễn Thị Kiều Duyên DSN14A
52 14D140217007 Bùi Thị Thu Hà DSN14A
53 14D140217058 Nguyễn Thị Ngọc Hà DSN14A
54 14D140217012 Đinh Thị Kim Hương DSN14A
55 14D140217013 Huỳnh Thị Thúy Kiều DSN14A
56 14D140217018 Nguyễn Thị Kim Oanh DSN14A
57 14D140217053 Phạm Minh Cường DSN14B
58 14D140217056 Nguyễn Thị Thùy Dung DSN14B Học lại
59 14D140217112 Phạm Thị Mỹ Duyên DSN14B Học lại
60 14D140217060 Nguyễn Thị Hạnh DSN14B
61 14D140217061 Nguyễn Thị Ngọc Hòa DSN14B
62 14D140217062 Lê Thị Thu Huyền DSN14B
63 14D140217091 Huỳnh Thị Mai Lan DSN14B
64 14D140217097 Trần Thị Mỹ Lê DSN14B
65 14D140217115 Phạm Ngọc Lợi DSN14B
66 14D140217084 Võ Thị Cẩm Ly DSN14B Học lại
67 14D140217070 Nguyễn Thị Phụng DSN14B
68 14D140217085 Đinh Thị Siêng DSN14B
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